MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài

Cho dù áp dụng mô hình tố tụng hình sự (TTHS) nào thì trong TTHS cũng luôn tồn tại ba chức năng cơ bản: Buộc tội, bào chữa và xét xử. Vai trò của các chủ thể được phân định theo các chức năng tố tụng. Việc phân định hợp lý thẩm quyền của các chủ thể gắn với các chức năng cơ bản của TTHS là điều kiện quan trọng bảo đảm mục tiêu, hiệu quả của TTHS. Buộc tội là chức năng đầu tiên xuất hiện trong xét xử làm phát sinh chức năng bào chữa (gỡ tội). Chức năng buộc tội đối lập với chức năng bào chữa, còn chức năng xét xử chính là đưa ra phương hướng giải quyết mối quan hệ đối kháng, mâu thuẫn giữa hai chức năng này. 
Thể chế hóa các yêu cầu cải cách tư pháp hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2003, hiện nay là BLTTHS 2015 và các văn bản hướng dẫn được ban hành đã có những sửa đổi, bổ sung quan trọng, trong đó có các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ thể buộc tội nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong TTHS, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Thực tiễn thi hành các quy định pháp luật tố tụng hình sự (PLTTHS) hiện hành về chủ thể buộc tội đã phát huy hiệu lực, hiệu quả của hoạt động tố tụng, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền của người tham gia tố tụng, nhất là quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo. Tuy nhiên, bên cạnh đó, thực tiễn quy định về chủ thể buộc tội đã và đang bộc lộ một số hạn chế nhất định so với thực tiễn và bất cập so với yêu cầu cải cách tư pháp của nước ta hiện nay. Điều này tất yếu đòi hỏi các các thủ tục TTHS của Việt Nam, trong đó có các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ thể buộc tội phải có những điều chỉnh thích hợp để thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Để đạt được các yêu cầu, nhiệm vụ nêu trên, việc lựa chọn, nghiên cứu đề tài "Chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự" làm luận án tiến sĩ luật học của mình là rất cấp thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay. 

2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

2.1. Mục tiêu
Mục tiêu nghiên cứu của luận án cần phải đạt được là làm rõ được những vấn đề lý luận, thực tiễn của hoạt động buộc tội có liên quan đến chủ thể buộc tội; đưa ra được những nhận định, kết luận về những tồn tại, thiếu sót và những nguyên nhân làm phát sinh những tồn tại, thiếu sót này, để từ đó đưa ra những đề xuất về những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động buộc tội của chủ thể buộc tội, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật tố tụng hình sự để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ lợi ích của nhà nước, xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
2.2. Nhiệm vụ
Để đạt được mục tiêu nêu trên, luận án tập trung giải quyết các nhiệm vụ sau:

- Làm rõ được cơ sở lý luận của việc buộc tội; cơ chế hoạt động của chủ thể buộc tội; phân loại chủ thể buộc tội; nội dung hoạt động của chủ thể buộc tội trong các giai đoạn tố tụng của TTHS;
- Những quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ thể buộc tội trong lịch sử và hiện tại của TTHS;
- Đánh giá hiểu quả hoạt động của chủ thể buộc tội trong thực tiễn thực thi pháp luật TTHS, trong đó nêu được những ưu điểm, cũng như những tồn tại, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân gây nên tình trạng này; trên cơ sở đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị hoàn thiện các quy định về chủ thể buộc tội trong PLTTHS và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chủ thể buộc tội tại Việt Nam.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là toàn bộ những vấn đề có liên quan đến hoạt động của chủ thể buộc tội theo quy định của PLTTHS, cũng như thực tiễn thực thi PLTTHS của các cơ quan và những người có thẩm quyền tố tụng có chức năng buộc tội, có so sánh, đối chiếu với chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự của một số nước trên thế giới như Vương quốc Anh, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Pháp... nhằm phát hiện những điểm giống và khác nhau để từ đó đưa ra những đề xuất, giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động buộc tội tại Việt Nam.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Trong khuôn khổ một luận án tiến sĩ luật học, tác giả chỉ tập trung nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ thể buộc tội là cơ quan điều tra (CQĐT), cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát (VKS) và bị hại trong các vụ án được khởi tố vụ án theo yêu cầu của bị hại.

Về phạm vi không gian và thời gian: luận án nghiên cứu chủ thể buộc tội trong PLTTHS Việt Nam hiện hành cũng như việc thực tiễn áp dụng các quy định này trên lãnh thổ Việt Nam trong phạm vi từ khi thi hành BLTTHS năm 2003 đến năm 2017. 
4. Phương pháp nghiên cứu của luận án

Luận án nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về cải cách tư pháp, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật và xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tác giả luận án đã vận dụng các nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử để phân tích và làm sáng tỏ các nội dung nghiên cứu. Luận án được nghiên cứu trên cơ sở các phương pháp nghiên cứu khác nhau để giải quyết những vấn đề đặt ra đối với luận án như: phương pháp quy nạp, diễn dịch, phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê, phương pháp tọa đàm, trao đổi chuyên gia và phương pháp nghiên cứu điển hình. Trong đó:
- Phương pháp khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu dựa trên báo cáo tổng kết định kỳ hàng năm và các chuyên đề hồ sơ tài liệu về các vụ án hình sự, vụ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm;

- Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh để nhận định những vấn đề mang tính đại diện về thực trạng áp dụng, thực thi pháp luật về chủ thể buộc tội trong TTHS; quy định về chủ thể buộc tội trong TTHS Việt Nam và pháp luật một số nước điển hình trên thế giới;
- Phương pháp chuyên gia, phỏng vấn, tọa đàm trao đổi ý kiến với lãnh đạo chủ chốt, cán bộ trong và ngoài ngành có bề dày kinh nghiệm trong chỉ đạo, thực hiện hoạt động buộc tội trong các vụ án hình sự…

5. Những đóng góp mới của luận án

Đây là công trình chuyên khảo trong khoa học pháp lý Việt Nam ở cấp độ luận án tiến sĩ nghiên cứu một cách cơ bản, có hệ thống về chủ thể buộc tội trong TTHS. Có thể xem những nội dung sau đây là đóng góp mới về mặt khoa học của luận án:

Thứ nhất, làm rõ khái niệm buộc tội, chủ thể buộc tội trong TTHS; so sánh chức năng, nhiệm vụ của chủ thể buộc tội với chức năng, nhiệm vụ chủ thể gỡ tội và chủ thể xét xử trong TTHS; phân loại chủ thể buộc tội và hoạt động của chủ thể buộc tội trong TTHS; nghiên cứu các quy định về chủ thể buộc tội trong các mô hình TTHS của một số nước đại diện cho các truyền thống pháp luật điển hình trên thế giới và chỉ ra những giá trị có thể vận dụng ở Việt Nam; phân tích sự hình thành và phát triển các quy định về chủ thể buộc tội trong lịch sử PLTTHS Việt Nam từ năm 1945 đến nay.

Thứ hai, phân tích, đánh giá đầy đủ, có hệ thống các quy định về chủ thể buộc tội trong PLTTHS Việt Nam hiện hành, thực trạng áp dụng các quy định này tại Việt Nam, chỉ ra những ưu điểm, kết quả đã đạt được cũng như những vi phạm, hạn chế trong thực tiễn áp dụng các quy định về chủ thể buộc tội và nguyên nhân của những vi phạm, hạn chế đó.

Thứ ba, luận giải, làm rõ các yêu cầu đối với việc hoàn thiện pháp luật về chủ thể buộc tội và đề xuất, kiến nghị hoàn thiện các quy định về chủ thể buộc tội trong TTHS và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng ở Việt Nam.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

6.1. Ý nghĩa lý luận

Đây là công trình nghiên cứu chuyên biệt, thấu đáo, cơ bản những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ thể buộc tội trong TTHS. Do đó kết quả nghiên cứu của luận án sẽ bổ sung, phát triển hệ thống lý luận về tư pháp hình sự như: khái niệm buộc tội, chủ thể buộc tội trong TTHS; so sánh chức năng, nhiệm vụ của chủ thể buộc tội với chức năng, nhiệm vụ chủ thể gỡ tội và chủ thể xét xử trong TTHS; phân loại chủ thể buộc tội và hoạt động của chủ thể buộc tội trong TTHS với những đóng góp về mặt khoa học đã nêu ở phần trên.
6.2. Ý nghĩa thực tiễn

Kết quả nghiên cứu và các đề xuất, kiến nghị trong luận án sẽ là cơ sở cho việc hoàn thiện các quy định về chủ thể buộc tội trong PLTTHS Việt Nam theo hướng khắc phục những bất cập, hạn chế trong pháp luật hiện hành, thiết kế các quy định về chủ thể buộc tội hợp lý, theo xu hướng chung của các nước trên thế giới, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của luận án cũng là cơ sở đề ra các giải pháp tăng cường trách nhiệm của chủ thể buộc tội, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm quyền con người trong TTHS.

Các giải pháp mà luận án đưa ra được dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn, do đó, có giá trị tham khảo thiết thực đối với các nhà lập pháp hình sự trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện PLTTHS, cũng như đối với các cán bộ làm công tác thực tiễn trong việc tìm hiểu, thực hiện các quy định của pháp luật về chủ thể buộc tội. Đồng thời, luận án sẽ là một tài liệu tham khảo có giá trị trong việc nghiên cứu và giảng dạy về PLTTHS tại các cơ sở đào tạo cử nhân luật cũng như tại các cơ sở đào tạo nghề luật về chủ thể buộc tội của các ngành Công an, kiểm sát, Tòa án và là tài liệu bổ ích cho những ai quan tâm đến vấn đề này.
7. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận án gồm 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. 

Chương 2: Lý luận về buộc tội và chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự.
Chương 3: Quy định của pháp luật tố tụng hình sự về chủ thể buộc tội và thực tiễn thi hành tại Việt Nam.
Chương 4: Hoàn thiện các quy định của pháp luật về chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự và các giải pháp nâng cáo hiệu quả áp dụng ở Việt Nam.
Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 
LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
1.1. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam
Mục này Luận án khảo sát tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự cả trong và ngoài nước. Tác giả luận án đã phân chia theo các loại tài liệu và thấy rằng Chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự có vai trò quan trọng trong thủ tục giải quyết vụ án hình sự nên đã dành được sự quan tâm ở các khía cạnh khác nhau của các chuyên gia, các nhà khoa học và những người làm công tác thực tiễn.
Một số đề tài khoa học được nghiên cứu và bảo vệ tại VKSND Tối cao, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương, tiêu biểu như: Đề tài khoa học cấp bộ "Những cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp", do Tiến sĩ Đỗ Văn Đương làm Chủ nhiệm (bảo vệ năm 2007 tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nội dung có liên quan đến chủ thể buộc tội cũng đã được đề cập trong đề xuất xây dựng các quy phạm pháp luật TTHS. Đề tài khoa học cấp bộ "Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp theo yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay", do Tiến sĩ Trần Đình Thắng làm Chủ nhiệm, thực hiện năm 2007 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh... các đề tài này đã xác định rõ các yêu cầu đặt ra đối với việc xác định chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền cũng như mối quan hệ tố tụng giữa CQĐT và VKS trong việc chứng minh sự thật vụ án hình sự; mối quan hệ tố tụng giữa tòa án và VKS trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự.
Các Luận án tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành: Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã nghiên cứu, phân tích những vấn đề lý luận về TTHS như: Khái niệm, đặc điểm, vị trí chức năng xét xử; mối quan hệ giữa chức năng xét xử với chức năng bào chữa, buộc tội; nhấn mạnh việc phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng chủ thể để khắc phục tình trạng lẫn lộn chức năng trong tố tụng hình sự; làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức hoạt động của các CQĐT, các yêu cầu cải cách mô hình TTHS và đề xuất phương hướng hoàn thiện đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài ra, một số cuốn sách chuyên khảo, tạp chí chuyên ngành và các giáo trình luật TTHS của các cơ sở đào tạo Luật có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn, là tài liệu tham khảo bổ ích cho quá trình nghiên cứu và đưa ra những kiến thức cơ bản nhất và tố tụng hình sự, các chức năng và chủ thể tố tụng hình sự có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn, là tài liệu tham khảo bổ ích cho quá trình nghiên cứu, đề xuất trong luận án này.
1.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
Đã có một số công trình nghiên cứu tại nước ngoài đề cập đến những khía cạnh khác nhau về chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự, điển hình là một số công trình như: Tác giả Craig M. Bradley có công trình "Criminal procedure a worldwide study - Carolina Academic Press - Durham", Durham, North Carolina, năm 1999, tái bản năm 2007; Tác giả Despina Kyprianou có tác phẩm "Comparative Analysis of Prosecution System (Part II): The Role of Prosecution Services in Investigation and Prosecuion Principles and Policies, Cyprus and European Law Review"; tác giả Ariane Amson có bài viết "Sharing experience from France on reforming Criminal Procedure Code… các tác giả đã nghiên cứu, làm rõ vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của VKS trong các giai đoạn TTHS (khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự). Theo đó, các hoạt động điều tra trước khi xét xử chủ yếu được tiến hành bởi các ĐTV, vai trò chung của công tố viên là giám sát việc tuân thủ pháp luật của ĐTV thông qua việc đưa ra những hướng dẫn về tố tụng trong quá trình điều tra trước khi xét xử. Các văn bản tài liệu này là nguồn tư liệu phong phú để tác giả luận án nghiên cứu, vận dụng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chủ thể buộc tội tại Việt Nam.
1.3. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu
Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, luận án phải đi sâu nghiên cứu, đánh giá toàn diện PLTTHS về chủ thể buộc tội, làm rõ cơ sở lý luận như khái niệm buộc tội, chủ thể buộc tội trong TTHS; so sánh chức năng, nhiệm vụ của chủ thể buộc tội với chức năng, nhiệm vụ chủ thể gỡ tội và chủ thể xét xử trong TTHS; phân loại chủ thể buộc tội và hoạt động của chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự... từ đó đưa ra các kiến giải cụ thể hoàn thiện các quy định về chủ thể buộc tội trong TTHS và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chủ thể buộc tội tại Việt Nam. 

Từ những lý do trên, tác giả thấy rằng luận án cần làm rõ một số câu hỏi nghiên cứu như sau:

1. Thế nào là buộc tội, chủ thể buộc tội trong TTHS? Có các loại chủ thể buộc tội nào? Tại sao nhà nước ta lại giao cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát thực hiện chức năng buộc tội?
2. Mối quan hệ và phân biệt sự giống và khác nhau giữa đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của chủ thể buộc tội với các chủ thể thực hiện chức năng bào chữa, xét xử trong TTHS như thế nào?

3. Những điểm đặc trưng của chủ thể buộc tội trong tụng hình sự điển hình trên thế giới? Tố tụng tụng hình sự Việt Nam kế thừa được những giá trị gì?

4. PLTTHS Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử quy định như thế nào về chủ thể buộc tội? Thực trạng áp dụng các quy định về chủ thể buộc tội có những ưu điểm và bất cập, hạn chế như thế nào?
5. Đảng và Nhà nước ta đưa ra những quan điểm, mục tiêu và yêu cầu như thế nào về chủ thể buộc tội trong TTHS Việt Nam?

6. Kết quả nghiên cứu cần đề xuất những nội dung, giải pháp gì để góp phần hoàn thiện pháp luật về chủ thể buộc tội và một số quy định khác có liên quan đến chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự? 
7. Cần có những giải pháp gì trong việc nâng cao nhận thức và kỹ năng áp dụng, hiệu quả thực thi các quy định về chủ thể buộc tội trong TTHS?

Từ những giả thuyết và các câu hỏi nghiên cứu nêu trên, tác giả luận án đã đưa ra được bảy nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ trong luận án.

Chương 2
LÝ LUẬN VỀ BUỘC TỘI VÀ CHỦ THỂ 
BUỘC TỘI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

2.1. Những khái niệm có liên quan đến buộc tội và chủ thể buộc tội

2.1.1. Khái niệm buộc tội

Buộc tội là việc truy cứu TNHS đối với những chủ thể có hành vi được quy định tội danh trong pháp luật hình sự, là một chức năng, một dạng hoạt động TTHS nhằm phát hiện, tố giác người thực hiện hành vi phạm tội, chứng minh lỗi của người đó, làm cơ sở cho việc đưa ra quyết định xét xử và bảo đảm phán quyết của Tòa án là có căn cứ, hợp pháp.
2.1.2. Khái niệm chủ thể buộc tội

Chủ thể buộc tội trong TTHS là những người thuộc CQĐT, VKS, người có thẩm quyền thuộc cơ quan được giao một số hoạt động điều tra, bị hại và những người đại diện của họ trong các vụ án hình sự, có nhiệm vụ phát hiện, tố giác, chứng minh tội phạm hoặc đưa ra những chứng cứ nhằm buộc tội một cá nhân, pháp nhân thương mại thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội được luật hình sự quy định là tội phạm.

2.2. Chức năng buộc tội của tố tụng hình sự
2.2.1. Tố tụng hình sự và sự khác biệt giữa tố tụng hình sự với các hình thức tố tụng khác
Tố tụng hình sự là một trong những hình thức tố tụng nhằm giải quyết một vụ án hình sự. TTHS là cách thức, trình tự tiến hành các hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, của các cơ quan nhà nước khác và các tổ chức xã hội góp phần vào việc giải quyết vụ án theo quy định của PLTTHS. 

Chức năng buộc tội trong tố tụng hình sự khác với các hình thức tố tụng khác ở ba điểm đặc trưng nhất định.

2.2.2. Chức năng buộc tội và các chức năng khác của tố tụng hình sự

Buộc tội là một chức năng, một dạng hoạt động TTHS; là hoạt động truy cứu TNHS nhằm phát hiện, tố giác người thực hiện hành vi phạm tội, chứng minh lỗi của người đó, bảo đảm việc phán xử và áp dụng hình phạt đối với họ. Bào chữa (gỡ tội) là một chức năng của TTHS, là hoạt động do người bào chữa thực hiện nhằm xác định những tình tiết minh oan hoặc giảm nhẹ TNHS cho người bị buộc tội. Xét xử là một chức năng của TTHS do Tòa án thực hiện để xác định người đã bị khởi tố bị can phạm tội hay không phạm tội. Chỉ Tòa án mới có thẩm quyền tiến hành xét xử vụ án hình sự.
2.2.3. Quan hệ ràng buộc giữa chức năng buộc tội với các chức năng khác của tố tụng hình sự

Để hoạt động TTHS vận hành hiệu quả, giải quyết các vụ án hình sự kịp thời, đúng pháp luật, không xảy ra oan sai thì các chức năng của TTHS đều phải được coi trọng, không nên quá nhấn mạnh chức năng này mà xem nhẹ chức năng khác. 
2.3. Các loại chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự
2.3.1. Cơ quan và những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tại giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử

Chủ thể là cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành các hoạt động buộc tội tại giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử bao gồm: CQĐT, cơ quan được giao một số nhiệm vụ điều tra và VKSND. Để thực hiện thẩm quyền buộc tội, các chủ thể này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập để chứng minh các vấn đề của một vụ án hình sự: Thông thường bộ máy tổ chức của CQĐT, VKS và Tòa án được phân cấp tương đương, ngang cấp với nhau, nhằm đảm bảo quá trình TTHS được liên tục, thuận tiện, nhanh chóng và kịp thời. 

2.3.2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tội phạm xâm hại

Bị hại và người đại diện hợp pháp của họ tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ đã bị xâm hại. Mục đích tham gia vào quá trình tố tụng là yêu cầu bồi thường và tìm ra người thực hiện hành vi phạm tội để yêu cầu bồi thường thiệt hại. Họ bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để tìm ra người thực hiện hành vi phạm tội.

2.4. Hoạt động của chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự
2.4.1. Hoạt động thu thập chứng cứ

Hoạt động thu thập chứng cứ là hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật, có sự hỗ trợ của các biện pháp nghiệp vụ, nhằm phát hiện, thu thập chứng cứ để phân tích, tổng hợp, đánh giá và sử dụng các tài liệu, chứng cứ chứng minh, làm rõ sự thật khách quan của vụ án.

2.4.2. Hoạt động kiểm tra, đánh giá chứng cứ

Kiểm tra chứng cứ là quá trình các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng sử dụng các biện pháp của PLTTHS xác định tính hợp pháp, xác thực và liên quan đến vụ án của chứng cứ. Đánh giá chứng cứ là quá trình hoạt động phân tích của cơ quan tiến hành tố tụng nhằm xác định giá trị chứng minh của chứng cứ đối với những vấn đề cần phải giải quyết trong vụ án hình sự. 
2.4.3. Hoạt động buộc tội tại giai đoạn xét xử sơ thẩm

Hoạt động buộc tội tại phiên tòa sơ thẩm của KSV được thực hiện bởi các hoạt động cụ thể như: Trình bày cáo trạng trước khi tiến hành xét hỏi; xét hỏi bị cáo và những người tham gia tố tụng khác về những tình tiết của vụ án liên quan đến việc buộc tội; xem xét vật chứng, về những tài liệu dược công bố tại phiên tòa, về kết quả giám định; trình bày quan điểm buộc tội của cơ quan công tố tại phiên tòa, đáp lại ý kiến của các chủ thêm tham gia tranh tụng, đề xuất với HĐXX áp dụng về loại và mức hình phạt, đề xuất hướng giải quyết các vấn đề cụ thể của vụ án.
2.4.4. Hoạt động buộc tội giai đoạn xét xử phúc thẩm

Thông thường, vụ án hình sự được đưa ra xét xử sơ thẩm là bắt buộc. Xét xử phúc thẩm chỉ được tiến hành khi có kháng cáo, kháng nghị. Như vậy, vụ án có xét xử phúc thẩm hay không phụ thuộc vào người tiến hành tố tụng và cơ quan công tố. Khi họ không đồng ý một phần hoặc toàn bộ nội dung vụ án thì họ thực hiện quyền kháng cáo, kháng nghị, đề nghị Tòa án cấp trên tiếp tục mở phiên tòa xét lại bản án hoặc quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật. 
2.5. Khái quát về chủ thể buộc tội trong các hình thức tố tụng điển hình

2.5.1. Chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự tranh tụng

Chủ thể buộc tội trong TTHS tranh tụng bao gồm cơ quan công tố, CQĐT, bên bị hại. Nghĩa vụ chứng minh tội phạm là trách nhiệm của bên buộc tội. Bên bào chữa được tạo tối đa các điều kiện để thực hiện tốt chức năng bào chữa, chứng minh sự vô tội, giảm tội hoặc giảm hình phạt. Suốt quá trình tố tụng, bên buộc tội và bên bào chữa được xác định là các bên có quyền bình đẳng như nhau trong việc sử dụng tất cả các nguồn lực và phương tiện pháp luật cho phép để thực hiện chức năng tố tụng của mình. Cả hai bên đều tiến hành các hoạt động thu thập chứng cứ, phỏng vấn nhân chứng và tự lập hồ sơ hình sự riêng để phục vụ mục đích của mình. 

2.5.2. Chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự thẩm vấn

Mô hình TTHS thẩm vấn không quá chú trọng tới việc phân định rành mạch các chức năng cơ bản của TTHS và xác định địa vị pháp lý của các chủ thể rành mạch theo các chức năng cơ bản này. 
Cơ quan điều tra và cơ quan công tố được giao thực hiện chức năng buộc tội trong TTHS. Cơ quan công tố có vai trò quan trọng trong hoạt động điều tra. Cơ quan công tố có thẩm quyền phê chuẩn việc khởi tố vụ án, trực tiếp tiến hành điều tra, chỉ đạo hoạt động điều tra của cảnh sát, quyết định các biện pháp tố tụng trong giai điều tra, quyết định có điều tra, truy tố tội phạm hay không, chịu trách nhiệm trước công chúng về việc thực hiện chức năng buộc tội. 

Chương 3
 QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 
VỀ CHỦ THỂ BUỘC TỘI VÀ THỰC TIỄN THỰC THI TẠI VIỆT NAM

3.1. Khái quát về chủ thể buộc tội trong lịch sử tố tụng hình sự Việt Nam
3.1.1. Chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự của chính thể Việt Nam cộng hòa giai đoạn 1954 đến 1975

Theo BLTTHS của Việt Nam Cộng hòa, thì chủ thể có thẩm quyền buộc tội bao gồm sĩ quan cảnh sát tư pháp, hình cảnh lại, biện lý, thẩm phán công tố và những người bị thiệt hại. Các viên chức kể sau đây có tư cách hình cảnh lại: Biện lý, phó biện lý và dự thẩm; Quận trưởng hành chính tại các tỉnh; Chỉ huy trưởng cảnh sát từ cấp quận trở lên, chỉ huy phó từ cấp tỉnh trở lên, trưởng cuộc cảnh sát xã; Viên chức hành chánh cảnh sát có tư cách hình cảnh lại do sắc lệnh của Thủ tướng ban hành.

3.1.2. Chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 1945 đến năm 2003

Trong phần này, tác giả Luận án căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật qua các thời kỳ như:  Sắc lệnh số 23/SL ngày 21/02/1946, Sắc lệnh số 141/SL ngày 16/02/1953, Sắc lệnh số 33C ngày 13/9/1945… của Chủ tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh; Luật Tổ chức VKSND năm 1960, 1981, 2002 và BLTTHS 1988 về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở Cảnh sát, các Sở (Ty) Liêm phóng; tổ chức và hoạt động của và VKSND để khái quát về chủ thể buộc tội trong lịch sử TTHS Việt Nam trước khi có BLTTHS năm  2003. Trong đó BLTTHS 1988 ra đời là Bộ luật đầu tiên pháp điển hoá các quy định của pháp luật trước đó về trình tự, thủ tục tố tụng đối với việc giải quyết các vụ án hình sự; chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và mối quan hệ của các cơ quan tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng.

3.2. Quy định của pháp luật tố tụng hình sự về chủ thể buộc tội thuộc Cơ quan điều tra và thực tiễn thi hành giai đoạn 2003 - 2017

3.2.1. Quy định của pháp luật tố tụng hình sự về chủ thể buộc tội thuộc cơ quan điều tra giai đoạn 2003 - 2017

Theo BLTTHS 2003, 2015, Luật Tổ chức CQĐT 2015 thì Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân gồm CQĐT hình sự và Cơ quan An ninh điều tra; Trong lực lượng Công an nhân dân gồm CQĐT Cảnh sát và CQĐT An ninh. Cơ quan điều tra thuộc Viện kiểm sát: Gồm có CQĐT VKSND Tối cao và CQĐT VKS quân sự Trung ương. 
3.2.2. Thực tiễn thực thi các quy định về chủ thể buộc tội thuộc cơ quan điều tra và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong cơ quan điều tra 
Trong việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, số vụ khởi tố điều tra năm sau thường cao hơn năm trước. Tổng số 14 năm qua, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố mới 957.251 vụ/1.458.925 bị can; số vụ án phải thụ lý điều tra lên đến 1.187.654 vụ/1.829.694 bị can. Số vụ kết thúc điều tra đề nghị VKS truy tố trong 14 năm trung bình đạt tỷ lệ 72,59% số vụ, 80,38% về số bị can bị khởi tố, điều tra. Khắc phục một số bất cập, hạn chế của BLTTHS năm 2003, Pháp lệnh tổ chức CQĐT hình sự năm 2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Tổ chức CQĐT hình sự năm 2015 và BLTTHS năm 2015 có nhiều điều chỉnh quan trọng về tổ chức và hoạt động của chủ thể buộc tội thuộc CQĐT. 
3.3. Quy định của pháp luật tố tụng hình sự về chủ thể buộc tội thuộc Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số điều tra và thực tiễn thi hành giai đoạn 2003 - 2017
3.3.1. Quy định của pháp luật tố tụng hình sự về chủ thể buộc tội thuộc Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số điều tra 
Cách thức tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền tố tụng được giao cho Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển trên thực tiễn cũng khác nhau, cụ thể như sau: Ở Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, hoạt động điều tra tội do Cục Phòng chống tội phạm về ma túy, Cục trinh sát Bộ đội biên phòng thực hiện. Ở Tổng cục Hải quan hoạt động điều tra tội do Cục điều tra chống buôn lậu và Cục kiểm tra sau thông quan thực hiện. Ở Cục kiểm lâm hoạt động điều tra tội phạm do các phòng và Kiểm lâm vùng (gồm 03 vùng Kiểm lâm) thực hiện.

3.3.2. Thực tiễn thực thi các quy định về chủ thể buộc tội thuộc cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra 
Kết quả thực hiện điều tra các vụ án hình sự của Bộ đội biên phòng, Hải Quan, Kiểm lâm, Cảnh sát biển từ năm 2004 đến 2013 cho thấy các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra hầu như không thực hiện việc điều tra đến cùng và chuyển VKS truy tố theo quy định của pháp luật mà thường phát hiện, chuyển ngay vi phạm hoặc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, điều tra ban đầu, sau đó chuyển các CQĐT có thẩm quyền. 

3.4. Quy định của pháp luật tố tụng hình sự về chủ thể buộc tội thuộc Viện Kiểm sát và thực tiễn thi hành giai đoạn 2003 - 2017
3.4.1. Quy định của pháp luật tố tụng hình sự về chủ thể buộc tội thuộc Viện kiểm sát
Điều 36 BLTTHS năm 2003 đã quy định rất rõ ràng, cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng VKS, bao gồm cả thẩm quyền quản lý hành chính và nhiệm vụ, quyền hạn trong tố tụng tư pháp của Viện trưởng. Điều 37 BLTTHS năm 2003 quy định cụ thể các nhiệm vụ, quyền hạn, KSV khi được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng đối với vụ án hình sự. Trong đó, thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa mà Nghị quyết 08-NQ/TW và Nghị quyết 49-NQ/TW đã đề ra, BLTTHS năm 2003 bổ sung nhiều quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của KSV nhằm cụ thể hóa chủ trương như: KSV có trách nhiệm hỏi và tranh luận để chứng minh nội dung truy tố của mình; Chủ tọa phiên tòa không được hạn chế thời gian tranh luận, tạo điều kiện cho những người tham gia tranh luận trình bày hết ý kiến…
3.4.2. Thực tiễn thực thi các quy định về chủ thể buộc tội thuộc Viện Kiểm sát
Để chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, VKS các cấp đã bám sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Hàng năm, thông qua hoạt động kiểm sát đã yêu cầu CQĐT khởi tố điều tra nhiều vụ án và bị can. Tổng số từ năm 2004 đến năm 2017, VKS các cấp VKS đã yêu cầu khởi tố 4.641 vụ/5.500 bị can và trực tiếp khởi tố, yêu cầu CQĐT tiến hành điều tra 543 vụ/502 bị can. 

Tuy nhiên, hoạt động thực tiễn của VKS vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập trong việc áp dụng pháp luật. Khắc phục những vướng mắc, bất cập của BLTTHS năm 2003, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, BLTTHS năm 2015 có nhiều điểm sửa đổi, bổ sung về tổ chức và hoạt động của VKS. 

3.5. Quy định của pháp luật tố tụng hình sự về chủ thể buộc tội là bị hại và thực tiễn thi hành giai đoạn 2003 - 2017
3.5.1. Quy định của pháp luật tố tụng hình sự về chủ thể buộc tội là bị hại
Điều 51 BLTTHS năm 2003 quy định: Người bị hại là người bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản do tội phạm gây ra. Trong trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại quy định tại Điều 105 của Bộ luật này thì người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ trình bày lời buộc tội tại phiên tòa. Tuy nhiên, quy định khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại trong BLTTHS năm 2003 còn một số bất cập, hạn chế.
3.5.2. Thực tiễn thực thi các quy định về chủ thể buộc tội là bị hại
Bộ luật TTHS năm 2003 hạn chế thời điểm người có quyền yêu cầu khởi tố được rút yêu cầu đó là chỉ được rút trước ngày mở phiên tòa sơ thẩm (khoản 2 Điều 105), cụ thể là người đã yêu cầu khởi tố có thể rút yêu cầu vào thời điểm ngay sau khi yêu cầu, trong giai đoạn điều tra, truy tố hoặc chuẩn bị xét xử sơ thẩm. Tùy từng giai đoạn tố tụng, CQĐT, VKS, Tòa án phải ra quyết định đình chỉ vụ án nếu người bị hại rút yêu cầu trước khi mở phiên tòa sơ thẩm. Do đó, tại phiên tòa sơ thẩm, trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm mà người bị hại mới rút yêu cầu khởi tố thì Tòa án cũng không được đình chỉ vụ án.
3.6. Nguyên nhân gây nên những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của chủ thể buộc tội 
3.6.1. Nguyên nhân về pháp luật
PLTTHS còn nhiều vướng mắc, bất cập cần phải được sửa đổi, bổ sung là nguyên nhân gây nên những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của chủ thể buộc tội là:

- Bộ luật không có sự phân định rõ ràng các chức năng cơ bản của TTHS. Việc phân loại các chủ thể tham gia thành các chủ thể tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng đã dẫn đến sự xác định không rành mạch, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ thể tố tụng. 

- BLTTHS không quy định bị hại có quyền đề xuất chứng cứ, quyền tham gia vào một số hoạt động điều tra, quyền khiếu nại đối với các vi phạm của cơ quan, người tiến hành tố tụng, quyền được nhận các văn bản tố tụng nên bị hại bị hạn chế rất nhiều trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
- Không quy định cho cơ quan Hải quan có thẩm quyền bắt, tạm giữ khi phát hiện tội phạm tại cửa khẩu nên việc bắt giữ, điều tra đối tượng phạm tội tại cửa khẩu đối với người có quốc tịch nước ngoài gặp nhiều khó khăn.
3.6.2. Nguyên nhân về tổ chức thực hiện và cơ chế hoạt động thực tiễn
Nguyên nhân về tổ chức thực hiện và cơ chế hoạt động thực tiễn gây nên những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của chủ thể buộc tội là:

Thứ nhất, về trình độ nhận thức, phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm của các chủ thể tố tụng
Thứ hai, về cơ chế hoạt động thực tiễn và mối quan hệ giữa các chủ thể tiến hành tố tụng
3.6.3. Nguyên nhân về thanh tra, kiểm tra, giám sát
Nguyên nhân về thanh tra, kiểm tra, giám sát gây nên những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của chủ thể buộc tội là:

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ của các CQĐT, Cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra, VKS trong những năm qua còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của tình hình. 

- Công tác giám sát của các cơ quan dân cử vẫn còn những hạn chế.

- Vai trò giám sát từ các phương tiện thông tin đại chúng còn hạn chế, thông tin không trung thực, thiếu chính xác; chất lượng và hiệu quả đưa tin của phương tiện thông tin đại chúng về quá trình giải quyết vụ án hình sự của các cơ quan tư pháp không cao...

3.6.4. Nguyên nhân về tổ chức bộ máy, cán bộ trong các cơ quan của chủ thể buộc tội
Nguyên nhân về tổ chức bộ máy, cán bộ trong các cơ quan của chủ thể thể buộc tội bao gồm:

- Tổ chức hệ thống các cơ quan tiến hành tố tụng ở nước ta còn bất hợp lý, nhiều cơ quan tiến hành tố tụng, nhất là ở cấp huyện chưa được kiện toàn, làm cho hoạt động tố tụng gặp nhiều trở ngại, kém hiệu quả. 

- Việc tăng cường biên chế cho các CQĐT còn có một số hạn chế, chưa có kế hoạch dài hạn đảm bảo biên chế; số lượng biên chế bổ sung hàng năm chưa theo kịp sự biến đổi của tình hình, nhiệm vụ.
- Công tác tổng kết, rà soát, phân loại, đánh giá cán bộ chưa được tiến hành thường xuyên để xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp.
Chương 4

HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 
VỀ CHỦ THỂ BUỘC TỘI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 
VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM
4.1. Quan điểm hoàn thiện các quy định của pháp luật về chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự
4.1.1. Thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong tố tụng hình sự

Thứ nhất, hoàn thiện các quy định về chủ thể buộc tội trong TTHS phải phải bảo đảm yêu cầu giải quyết vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, công minh, không để xảy ra các trường hợp oan, sai, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền con người trong TTHS.
Thứ hai, hoàn thiện các quy định về chủ thể buộc tội trong TTHS phải phân định rõ ràng, rành mạch các chức năng cơ bản của TTHS (buộc tội, bào chữa, xét xử), loại bỏ tình trạng mâu thuẫn về chức năng tố tụng.
Thứ ba, hoàn thiện các quy định về chủ thể buộc tội trong TTHS phải đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay.
4.1.2. Khắc phục những bất cập, hạn chế trong pháp luật hiện hành, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của một số nước trên thế giới
Trong tiến trình cải cải cách tư pháp, tham khảo kinh nghiệm PLTTHS một số nước trên thế giới để hoàn thiện các quy định về chủ thể buộc tội trong TTHS Việt Nam cho phù hợp, phát huy hiệu quả trong điều kiện đổi mới đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Mục đích và hiệu quả của TTHS nói chung và hiệu quả của việc thực hiện chức năng buộc tội nói riêng xem xét trên các yêu cầu về khả năng kiểm soát và đấu tranh với tình hình tội phạm, bảo vệ có hiệu quả lợi ích của xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 
4.1.3. Thực hiện cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
Công cuộc hội nhập quốc tế của đất nước đang được tiến hành ngày một sâu rộng, Việt Nam đã ký kết, tham gia và gia nhập nhiều tổ chức quốc tế như WTO, APEC, ASEAN… Điều đó đặt ra việc hoàn thiện các quy định về chủ thể buộc tội để đáp ứng yêu cầu hội nhập, phù hợp với xu hướng chung của TTHS tiến bộ dân chủ, công bằng, văn minh, bảo đảm sự giao thoa, tương thích trong cách thức, thủ tục giải quyết vụ án hình sự.
4.2. Hoàn thiện các quy định về chủ thể buộc tội trong pháp luật tố tụng hình sự

4.2.1. Hoàn thiện quy định về Cơ quan điều tra

Một là, về thẩm quyền quản lý hành chính trong hoạt động TTHS: Người đứng đầu CQĐT chủ yếu thực hiện chức năng quản lý hành chính như tổ chức, chỉ đạo, phân công, điều hành các hoạt động tố tụng, thay đổi cán bộ tiến hành tố tụng, kiểm tra hoạt động tố tụng, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng. 
Hai là, về thẩm quyền TTHS: người đứng đầu CQĐT chủ yếu thực hiện các thẩm quyền tố tụng có tính chất quyết định đến việc xử lý vụ án, xử lý người phạm tội như: ban hành các quyết định có tính chất làm thay đổi hoặc chấm dứt một trình tự, một giai đoạn tố tụng.

Ba là, ĐTV phải được độc lập hơn so với quy định hiện hành mới bảo đảm hoạt động điều tra được tiến hành một cách chủ động và nâng cao trách nhiệm cá nhân của họ trong việc điều tra vụ án. 
4.2.2. Hoàn thiện các quy định về cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
Thứ nhất: Cần tiếp tục quy định bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, Cảnh sát biển, Kiểm ngư và các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều, cần bổ sung các cơ quan khác cũng được giao tiến hành một số hoạt động điều tra gồm cơ quan Thuế, Quản lý thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu trong lĩnh vực quản lý của mình. 

Thứ hai: Thu hẹp thẩm quyền tố tụng của các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra theo hướng chỉ có quyền tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu, sau đó chuyển vụ việc cho CQĐT chuyên trách, không điều tra đến cùng vụ án. 
Thứ ba: Cần quy định rõ trình tự, thủ tục tiến hành hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo tội phạm, tiến hành một số hoạt động điều tra của các Cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra; đồng thời quy định đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn và quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan cũng như người tiến hành tố tụng trong các cơ quan này.

4.2.3. Hoàn thiện các quy định về Viện kiểm sát

Để nâng cao hiệu quả áp dụng PLTTHS về chủ thể buộc tội tại Việt Nam tác giải luận án đề nghị Hoàn thiện các quy định về Viện kiểm sát bao gồm: Tăng cường công tố trong giai đoạn điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; cần tăng thẩm quyền điều tra của VKS có quyền trực tiếp điều tra vụ án hình sự trong một số trường hợp cần thiết; cần trao cho VKS thẩm quyền trong việc truy tố hoặc không truy tố (lựa chọn truy tố); Cần quy định trách nhiệm xét hỏi của KSV trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự để chứng minh tội phạm. Mặt khác, cần sửa đổi, bổ sung theo hướng bảo đảm tính hợp lý, có tính khả thi và tạo thuận lợi cho việc nâng cao quyền hạn và trách nhiệm của KSV theo chủ trương cải cách tư pháp. 

4.2.4. Hoàn thiện các quy định về bị hại
Cần xem xét mở rộng một số tội phạm được khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại nhằm tạo cơ hội để các bên tìm kiếm các cơ chế giải quyết dân sự như hoà giải, đền bù thiệt hại; BLTTHS hiện hành không quy định rõ hình thức yêu cầu khởi tố được thể hiện trong đơn hoặc trực tiếp trình bày và được cơ quan tiến hành tố tụng lập thành biên bản ghi ý kiến. Trong thực tiễn áp dụng thì cả hai hình thức này đều được chấp nhận và có giá trị pháp lý như nhau. Do vậy, cần bổ sung quy định về vấn đề này theo hướng trong trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại thì bị hại phải thể hiện yêu cầu khởi tố bằng đơn yêu cầu.
4.2.5. Hoàn thiện một số quy định khác có liên quan đến chủ thể buộc tội

Để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, thực sự tạo ra một sự thay đổi trong nhận thức, quy định và tổ chức thực hiện, cần sửa đổi các quy định sau đây: Một là, bỏ quy định về "cơ quan tiến hành tố tụng", vì các nhiệm vụ, quyền hạn tố tụng của CQĐT, VKS, tòa án đã được quy định trực tiếp cho ĐTV, KSV, thẩm phán. Hai là, không quy định các chủ thể trong hoạt động tố tụng ở nước ta thành hai chương riêng biệt với hai tuyến chủ thể người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng như hiện nay mà nên quy định chung vào một chương có tên gọi là các chủ thể tố tụng theo vai trò, chức năng họ tham gia vào hoạt động tố tụng.

4.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi các quy định về chủ thể buộc tội trong pháp luật tố tụng hình sự

4.3.1. Giải pháp về tổ chức thực hiện và cơ chế hoạt động thực tiễn

Một là, các giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của các chủ thể tiến hành tố tụng

Hai là, đổi mới cơ chế hoạt động thực tiễn và mối quan hệ giữa các chủ thể tiến hành tố tụng 

4.3.2. Giải pháp về thanh tra, kiểm tra, giám sát
Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động buộc tội có nhiều hình thức giám sát, được thực hiện cả bên trong nội bộ (trong hệ thống CQĐT, Cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra, VKS) và cả bên ngoài hệ thống (giám sát của giám sát của các cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, giám sát của các cơ quan thanh tra, giám sát từ các cơ quan ngôn luận và giám sát của nhân dân). Do đó, cần phát huy hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát của các cơ quan này nhằm nâng cao hiệu quả thực thi các quy định về chủ thể buộc tội trong pháp luật tố tụng hình sự.

4.3.3. Các giải pháp về tổ chức bộ máy, cán bộ 
Để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, CQĐT, VKS thực hiện chức năng buộc tội cần được cải cách bộ máy, không ngừng hoàn thiện cơ cấu, tổ chức và hoạt động và phân công rõ ràng, rành mạch về chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền tiến hành tố tụng nhằm mục đích tạo điều kiện cho các cơ quan, người tiến hành tố tụng chịu trách nhiệm độc lập và có khả năng chế ước lẫn nhau. Kiện toàn đủ biên chế cho CQĐT, Cơ quan được giao tiến hành một số điều tra, VKS các cấp, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ và năng lực thực tế. Cần chủ động soát xét, kiện toàn, bố trí lại lực lượng theo hướng tăng cường cho công tác giải quyết các vụ án hình sự; tinh giảm biên chế nhưng cần đảm bảo đủ số lượng và nâng cao chất lượng cán bộ cho các cơ quan tư pháp cấp huyện.
KẾT LUẬN
1. Cho dù áp dụng mô hình TTHS nào thì trong TTHS cũng luôn tồn tại ba chức năng cơ bản: buộc tội, bào chữa và xét xử. Vai trò của các chủ thể được phân định theo các chức năng tố tụng. Việc phân định hợp lý thẩm quyền của các chủ thể gắn với các chức năng cơ bản của TTHS là điều kiện quan trọng bảo đảm mục tiêu, hiệu quả của TTHS. Việc nghiên cứu để đổi mới và hoàn thiện quy định về chủ thể buộc tội trong TTHS luôn là vấn đề được đặt ra trong các lần sửa đổi pháp luật về TTHS ở nước ta và hiện đang là vấn đề bức thiết trước yêu cầu cải cách tư pháp. Không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới quá trình tìm tòi, nghiên cứu để có những quy định đầy đủ, khoa học, hợp lý về các chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự cũng đang diễn ra không ngừng theo sự phát triển của văn minh nhân loại.
2. Buộc tội là hoạt động truy cứu TNHS, là một chức năng, một dạng hoạt động TTHS nhằm phát hiện, tố giác người thực hiện hành vi phạm tội, chứng minh lỗi của người đó, bảo đảm phán xử và hình phạt đối với họ. Chủ thể buộc tội trong TTHS là những người thuộc CQĐT, VKS, người có thẩm quyền thuộc cơ quan được giao một số hoạt động điều tra và bị hại, nguyên đơn dân sự và những người đại diện của họ trong các vụ án hình sự, có nhiệm vụ phát hiện, tố giác, chứng minh tội phạm hoặc đưa ra những chứng cứ nhằm buộc tội một đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội được luật hình sự quy định là tội phạm.

3. Chủ thể buộc tội trong TTHS, có vai trò quan trọng mang tính quyết định trong quá trình chứng minh, giải quyết vụ án hình sự. Mỗi chủ thể buộc tội có chức năng riêng, nhưng hoạt động trong mối liên hệ mật thiết, thống nhất với nhau và đều có trách nhiệm là nhằm phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm và không làm oan người vô tội, bảo vệ lợi ích nhà nước, lợi ích xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Quá trình TTHS được chia thành nhiều giai đoạn khác nhau căn cứ vào các đặc điểm và chức năng của mỗi hoạt động TTHS. Tương ứng với các giai đoạn đó, pháp luật quy định các cơ quan nhất định thực hiện những hoạt động tố tụng, các cơ quan này được gọi là cơ quan tiến hành tố tụng. Trong mỗi cơ quan tiến hành tố tụng, pháp luật quy định những người có thẩm quyền tiến hành các hành vi tố tụng trong một giai đoạn tố tụng. CQĐT và VKS thực hiện việc buộc tội ở giai đoạn điều tra. VKS thực hiện việc buộc tội ở giai đoạn truy tố và xét xử.

4. Chủ thể buộc tội trong TTHS bao gồm những người thuộc CQĐT, VKS, người có thẩm quyền thuộc cơ quan được giao một số hoạt động điều tra và bị hại, nguyên đơn dân sự và những người đại diện của họ trong các vụ án hình sự, có nhiệm vụ phát hiện, tố giác, chứng minh tội phạm hoặc đưa ra những chứng cứ nhằm buộc tội một đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội được luật hình sự quy định là tội phạm.
5. Trên thế giới, pháp luật TTHS được thiết lập theo các truyền thống pháp luật khác nhau, tạo nên những kiểu (hay mô hình) tố tụng khác nhau và theo đó vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ buộc tội trong tố tụng hình sự ở mỗi nước cũng khác nhau. Sự khác nhau đó chúng ta có thể tìm thấy khi so sánh quy định của PLTTHS giữa các nước theo truyền thống án lệ (mô hình tố tụng tranh tụng) và các nước theo truyền thống pháp luật Châu Âu lục địa (mô hình tố tụng thẩm vấn), thậm chí giữa các nước có cùng truyền thống pháp luật. Tuy nhiên, quá trình hội nhập quốc tế đã có sự giao thoa, học hỏi lẫn nhau giữa hai truyền thống pháp luật cơ bản nói trên tạo nên những nền tư pháp hình sự có tính "hỗn hợp", được coi là mô hình tố tụng "hỗn hợp" và đây là xu hướng có tính chủ đạo ở các nước đang chuyển đổi, đã hoặc đang thực hiện cải cách tư pháp hình sự. Vì vậy việc tham khảo kinh nghiệm của các nước là rất cần thiết trong quá trình hoàn thiện PLTTHS ở nước ta.

6. Nghiên cứu các quy định của PLTTHS hiện hành ở nước ta về chủ thể buộc tội thuộc CQĐT, cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành hoạt động điều tra; viện kiểm sát và bị hại trong các vụ án được khởi tố theo yêu cầu của bị hại cho thấy còn nhiều quy định chưa phù hợp, chưa đầy đủ, chưa khả thi làm hạn chế chất lượng hiệu quả của hoạt động TTHS. Đề tài đã phân tích, đánh giá và nêu rõ từng vấn đề, từng quy định cần được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện trong thời gian tới.

7. Việc đổi mới, hoàn thiện quy định của luật TTHS về các chủ thể buộc tội trong TTHS ở nước ta là một đòi hỏi tất yếu khách quan. Yêu cầu chung là phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan điều tra, cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, VKS. Đồng thời cần xác định lại vị thế, nâng cao tính độc lập, tính chịu trách nhiệm của các chức danh tư pháp như ĐTV, KSV trong hoạt động TTHS. Quá trình thực hiện cần quán triệt đầy đủ quan điểm, đường lối về cải cách tư pháp của Đảng, bảo đảm các nguyên tắc cơ bản của TTHS nước ta cũng như các nguyên tắc của TTHS là những giá trị có tính phổ biến được các nước trên thế giới thừa nhận chung. 

8. Đổi mới, hoàn thiện quy định của luật TTHS về các chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự là vấn đề phức tạp, khó khăn. Quá trình này đòi hỏi phải nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới, nhất là những nước phát triển, có nền tư pháp tiến bộ. Đồng thời cần nắm vững điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, cả về truyền thống pháp luật, thể chế chính trị, kế thừa những ưu điểm của PLTTHS hiện nay đã được phát huy trong thực tiễn. Việc xử lý hài hòa giữa kế thừa cái cũ và tiếp thu các mới đòi hỏi phải có sự đổi mới tư duy thật sự và bản lĩnh vững vàng. Bởi vì, nếu áp dụng kinh nghiệm nước ngoài mà thiếu chọn lọc có thể dẫn đến thất bại vì không phù hợp với Việt Nam, nhưng nếu quá thận trọng, bảo thủ thì sẽ chỉ đưa đến những sửa đổi có tính "cải tiến" không cơ bản, không đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp thực sự.
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